
Raw /30 CES Raw /30 CES Raw /25 CES CES CEFR

0 Example Student 30 150 30 150 25 150 150 B1

1 Bùi Nguyễn Tường Vy 2 26 135 27 143 23 140 139 A2+

2 Nguyễn Đức Anh 1 26 135 16 113 23 140 129 A2

3 Trần Kiều Cẩm Linh 2 21 123 21 128 16 117 123 A2

4 Nguyễn Thế Vinh 2 18 114 22 130 14 110 118 A1

5 Vũ Hoàng An 1 17 111 15 110 19 127 116 A1

6 Nguyễn Ngân Hà Anh 3 14 103 20 125 17 120 116 A1

7 Cao Minh Triết 2 18 114 17 117 16 117 116 A1

8 Vũ Thanh Mai 15 106 23 133 13 107 115 A1

9 Lê Minh Khôi 1 17 111 20 125 13 107 114 A1

10 Lê Đặng Minh Kiệt 1 15 106 14 107 19 127 113 A1

11 Nguyễn Trâm Anh 3 15 106 19 123 13 107 112 A1

12 Vũ Ngọc Tùng Minh 2 14 103 14 107 11 100 103 A1

13 Nguyễn Tùng Anh 1 15 106 12 100 11 100 102 A1

14 Nguyễn Minh Châu 1 12 97 13 103 12 103 101 A1

15 Nguyễn Hữu Dương 3 12 97 12 100 13 107 101 A1

16 Đỗ Dương Hiền Nhi 3 10 91 17 117 9 93 100 A1

17 Đặng Trần Minh Lâm 15 106 11 96 9 93 98 Pre-A1

18 Trịnh Hoàng Minh 3 11 94 13 103 10 96 98 Pre-A1

19 Phạm Thùy Dương 1 9 88 10 91 13 107 95 Pre-A1

20 Hoàng Xuân Trung 3 15 106 0 80 11 100 95 Pre-A1

21 Trần Thanh Vân 12 97 11 96 9 93 95 Pre-A1

22 Nguyễn Bảo Linh 2 14 103 8 82 9 93 93 Pre-A1

23 Chu Tiến Thành 2 13 100 7 80 10 96 92 Pre-A1

24 Nguyễn Phạm Quỳnh Chi 1 10 91 13 103 5 80 91 Pre-A1

25 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 1 11 94 8 82 10 96 91 Pre-A1

26 Trần Thái Dương 1 10 91 8 82 11 100 91 Pre-A1

27 Mai Thanh Sơn 2 12 97 7 80 10 96 91 Pre-A1

28 Hắc Ngọc Tiến Đạt 1 5 80 14 107 5 80 89 Pre-A1

29 Nguyễn Hoàng Dũng 3 11 94 9 87 7 86 89 Pre-A1

30 Nguyễn Minh Ngọc 3 15 106 0 80 6 82 89 Pre-A1

31 Nguyễn Trí Khôi Nguyên 2 13 100 8 82 7 86 89 Pre-A1

32 Nguyễn Thị Thùy Dương 3 11 94 0 80 8 89 88 Pre-A1

33 Nguyễn Như Gia Hân 1 10 91 7 80 9 93 88 Pre-A1

34 Lê Việt Hồng 3 14 103 6 80 6 82 88 Pre-A1

35 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 3 11 94 0 80 6 82 85 Pre-A1

36 Nguyễn Đình Đức Hiếu 1 7 82 10 91 4 80 84 Pre-A1

37 Nguyễn Vũ Quỳnh Hương 3 7 82 7 80 8 89 84 Pre-A1

38 Nguyễn Quang Huy 3 6 80 0 80 9 93 84 Pre-A1

39 Phạm Uyển Phương 3 8 85 4 80 7 86 84 Pre-A1

40 Đỗ Tiến Hoàng 3 5 80 0 80 8 89 83 Pre-A1

41 Đỗ Hương Bảo Nhi 3 7 82 0 80 7 86 83 Pre-A1

42 Nguyễn Minh Phương 2 7 82 7 80 7 86 83 Pre-A1

43 Nguyễn Thúy Trâm 2 9 88 6 80 6 82 83 Pre-A1

44 Tô Minh 2 8 85 0 80 6 82 82 Pre-A1

45 Bạch Phú Quang 2 8 85 3 80 0 80 82 Pre-A1

46 Nguyễn Doãn Chính 1 5 80 0 80 6 82 81 Pre-A1

47 Đôn Ngọc Trâm 2 7 82 4 80 0 80 81 Pre-A1

48 Nguyễn Thị Thanh Vân 3 7 82 0 80 4 80 81 Pre-A1

49 Nguyễn Quang Vinh 2 6 80 0 80 6 82 81 Pre-A1

50 Phạm Hà Minh Châu 3 6 80 0 80 5 80 80 Pre-A1

51 Bùi Quang Khải 3 6 80 4 80 3 80 80 Pre-A1

52 Nguyễn Ngọc Linh 2 6 80 0 80 5 80 80 Pre-A1

53 Phạm Uyển Tú Anh 1 80 80 80 80 Pre-A1

54 Nguyễn Ngọc Minh Anh 1 80 80 80 80 Pre-A1

55 Phùng Minh Anh 1 80 80 80 80 Pre-A1

56 Nguyễn Phương Anh 1 80 80 80 80 Pre-A1
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57 Nguyễn Quỳnh Anh 1 80 80 80 80 Pre-A1

58 Nguyễn Trâm Anh 3 80 80 80 80 Pre-A1

59 Đặng Gia Bảo 1 80 80 80 80 Pre-A1

60 Tô Tấn Dũng 1 80 80 80 80 Pre-A1

61 Phùng Hương Giang 1 80 80 80 80 Pre-A1

62 Dương Thúy Hằng 1 80 80 80 80 Pre-A1

63 Nguyễn Quốc Minh Hoàng 1 80 80 80 80 Pre-A1

64 Nguyễn Tuấn Hùng 1 80 80 80 80 Pre-A1

65 Nguyễn Nhật Mai 2 80 80 80 80 Pre-A1

66 Trịnh Hồng Minh 3 80 80 80 80 Pre-A1

67 Đinh Trà My 2 80 80 80 80 Pre-A1

68 Vũ Hà My 3 80 80 80 80 Pre-A1

69 Nguyễn Bảo Nam 2 80 80 80 80 Pre-A1

70 Đỗ Hương Thảo Nhi 2 80 80 80 80 Pre-A1

71 Trương Yến Nhi 2 80 80 80 80 Pre-A1

72 Lại Minh Quang 2 80 80 80 80 Pre-A1

73 Nguyễn Như Quỳnh 2 80 80 80 80 Pre-A1

74 Trần thị Phương Thảo 2 80 80 80 80 Pre-A1

75 Nguyễn Đăng Tiến 2 80 80 80 80 Pre-A1

76 Nguyễn Xuân Trung 2 80 80 80 80 Pre-A1

AVERAGE 12 97 9 87 10 96 90 Pre-A1



G4Cell:

Enter the student's raw score out of 60. The sheet will automatically convert this to a Cambridge English Scale (CES) score, using the Conversion Comment:

Table sheet.

K4Cell:

Enter the student's raw score out of 25. The sheet will automatically convert this to a Cambridge English Scale (CES) score, using the Conversion Comment:

Table sheet.

M4Cell:

The overall Cambridge English Scale (CES) score is a combination of the CES scores for Reading & Writing, Listening & Speaking. The sheet Comment:

automatically calculates this. It doubles the R&W CES score (because two skills are tested), then adds this to the L and S scores. The total is then 

divided by 4, to create an average, which is rounded to the nearest whole number.

The Result and CEFR level are calculated from the Conversion table sheet.


